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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ứng dụng quy trình phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr điều trị sỏi mật, tại 12 bệnh viên tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 264 bệnh nhân sỏi đường mật chính (92 nam,172 nữ) được phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr tại 12 bệnh viện tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc. Ghi nhận đặc điểm bệnh nhân, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chỉ định mổ, thời gian mổ, tai biến, biến chứng, tử vong, tỷ lệ sót sỏi và kết quả phẫu thuật.   Kết quả: Tuổi trung bình: 56,7±19,5 tuổi. Chỉ định mổ phiên 18,94%, mổ cấp cứu 19,7% và cấp cứu trì hoãn 61,36%. Chủ yếu là sỏi ống mật chủ đơn thuần (38,26%), sỏi trong gan 36,36%. Viêm đường mật cấp 57,95%, đã có biến chứng 23,87%. Thời gian mổ 121,65±54,54 phút, hậu phẫu 13±6,1 ngày. Tỷ lệ tai biến 1,14%, biến chứng 3,41%, sót sỏi 14,02%, tử vong 0,38%. Kết quả tốt 95,83%, khá 3,79%, xấu 0,38%. Kết luận:  Ứng dụng qui trình phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi dẫn lưu Kehr đã mang lại nhiều lợi ích trong  điều trị sỏi đường mật tại 12 bệnh viện đa khoa tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc.

Từ khóa: Phẫu thuật sỏi mật.

SUMMARY

ASSESEMENT THE RESULTS OF THE APPLICATION PROCESS OPEN CHOLEDOCHOSTOMY, DRAINAGE KEHR  TO  REMOVE GALLSTONE OF BILE DUCT AT 12 HOSPITALS NORTHERN MOUNTAINOUS
Objectives: To evaluate the results of the application process open choledochostomy , drainage Kehr  to  remove gallstone of bile duct , at 12 hospitals northern mountainous provinces. Subjects and Methods: A prospective study in 264 patients with primary biliary stones (92 male and 172 female) open choledochostomy , drainage Kehr  to  remove gallstone of bile duct , at 12 hospitals northern mountainous provinces. Noting patient characteristics, clinical, para-clinical, surgical indication, operative duration, peroperative complications, morbility, mortality, rate of omission of biliary stones and surgical results. Results: Mean age: 56,7±19,5 age. 18.94% scheduled operations, 19.7% emergency and 61.36% delayed emergency. Mostly pure bile duct stones (38.26%). The proportion of intrahepatic stones 36.36%. 57.95% of patients had acute cholangitis. The average operation time 121.65 ± 54.54 minutes, average postoperative 13 ± 6.1 days. Incidence rate of 1.14%, complications 3.41% , rate of omission of biliary stones 14.02%, mortality 0.38%. Good results 95.83%, rather 3.79%, bad 0.38%. Conclusion: Application process open choledochostomy, drainage Kehr  to  remove gallstone of bile duct  has brought many benefits in the treatment of biliary stones at 12 hospitals northern mountainous provinces.

Keywords:  Gallstoner sunrgery.

